
Bảo hiểm lao động Đơn xin trợ cấp thai sản và Biên lai thanh toán 
     

填表日期                    ngày điền   Năm  Tháng  Ngày  （ đọc hướng dẫn mặt  sau tr ướ c kh i  điền） 
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Dân Quốc  Năm  Tháng  Ngày 
CMND 
Số thống 
nhất 

          

※Người đã đăng ký chế độ thai sản qua trực tuyến hoặc qua phòng hộ khẩu không cần điền lại đơn và gửi , để không tăng thời gian xác minh chi trả.。 

 

Phương 
thức liên 
lạc 

Mã bưu điện:       －      

Địa chỉ： 

Điện thoại：（  ）             Di động： 

 （Văn phòng sẽ thông báo cho bạn bằng tin nhắn sau khi thanh toán, nhớ điền số điện thoại chính xác） 

Địa chỉ nói trên là: 

(vui lòng đánh dấu )    

□Địa chỉ cư trú 

□Địa chỉ hiện tại 
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Sinh con hoặc ngày 
dự sinh 

Dân Quốc   Năm   Tháng    Ngày 
Số tiền hưởng chế 
độ thai sản 

NTD  

(Nếu không tính được thì không cần điền) 
Số lượng thai nhi 
được sinh lần này 

□Một□Sinh đôi□Sinh ba□Khác      
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……Vui lòng dán bản sao bìa sổ ngân hàng của đương đơn tại đây …… 

※Bản sao của bìa sổ ngân hàng phải rõ ràng và tên tài khoản phải khớp với người đăng ký để không nhập sai。 
1、□Tài khoản ngân hàng：         ngân hàng         chi nhánh 

 

    

 ※Mã chung và số tài khoản ngân hàng vui lòng điền đầy đủ từ trái sang phải. Nếu số chữ số không đủ, không bắt buộc phải có số 0。 

2、□tài khoản tại bưu điện：Số bưu điện：             Số tài khoản：    

3、□Tài khoản của người đăng ký：□"Thư mở Tài khoản Đặc biệt" của Cục Bảo hiểm Lao động, sau đó ứng viên sẽ đến ngân hàng được chỉ định để mở tài khoản。 

 □Kèm bản sao sổ bìa bảo hiểm lao động / bảo hiểm việc làm / bảo hiểm quốc gia / bảo hiểm chăm sóc / bảo hiểm hưu trí lao động do người nộp đơn mở tại 

Land Bank hoặc bưu điện。 

 ※Người nộp đơn có thể đăng ký mở tài khoản do các vấn đề về nợ, tài khoản này chỉ để gửi các quyền lợi bảo hiểm, khoản tiền gửi sẽ không bị giữ lại hoặc cưỡng 

chế。 

Nếu có một quyền lợi bảo hiểm được thanh toán quá mức (bao gồm cả quyền lợi thai sản của Bảo hiểm Hưu trí Quốc gia), thì cơ quan của bạn cũng đồng ý 

rằng cơ quan của bạn có thể khấu trừ khoản thanh toán từ quyền lợi bảo hiểm mà bạn có thể nhận được.    

        
Chữ ký hoặc dấu của người được bảo hiểm (hoặc người thụ hưởng)：                      

                  (Cá nhân tôi đã đọc kỹ thông tin và ký tên) 

※Các giấy tờ cần chuẩn bị: giấy khai sinh。 
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Các mục trên đã được xác minh là đúng sự thật và được chứng nhận. (cột này không bắt buộc đối với người tự nộp đơn.) 

số thẻ bảo hiểm  

lao động 

Người phụ trách：                Người quản lý：                

 

Điện thoại：(  )          Địa chỉ：                                 

 

 

 

 

   －  －11－   Số 
Số chấp 

nhận 

 

 

※Văn phòng sẽ thông báo cho bạn bằng SMS sau khi thanh toán. Vui lòng điền chi tiết số điện thoại di động. Nếu bạn cần cấp lại thư chấp thuận 

bằng văn bản, vui lòng liên hệ (02) 2396-1266 đến 2212 Bộ phận thu chi 

※Xin vui lòng liên hệ với đơn vị được bảo hiểm để làm thủ tục hồ sơ, hoàn toàn miễn phí và tiện lợi, không cần ủy thác cho người khác làm, vui 

lòng xác minh và điền đầy đủ thông tin. Nếu bạn có vấn đề gì, vui lòng liên hệ với văn phòng này (ĐT: 02-23961266 máy lẻ 2866). 

※郵寄或送件地址：10013 台北市中正區羅斯福路 1 段 4 號「勞動部勞工保險局」收。 

 
111.05 

 

※Địa chỉ nhận thư: "Cục Bảo hiểm Lao động, Bộ Lao động", Số 4, Khu 1, Đường Roosevelt, Quận Zhongzheng, Thành phố Đài Bắc, 100232. 

 

— 

 

 

    

— 

 ：                  Tên bộ phận：                

   

（Dấu đơn vị） 

 

 

 

 

                            

 

 

Số tài khoản ngân hàng(chi nhánh, tài khoản, số sê-ri) 

 

Số tài 

khoản 
Mã chung 

          



H ư ớ n g  d ẫ n  v ề  q u y ề n  l ợ i  t h a i  s ả n  

一、Yêu cầu bồi thường: Người được bảo hiểm có thể yêu cầu quyền lợi thai sản nếu người được bảo hiểm thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây。 

（一）Những người sinh con sau 280 ngày kể từ ngày tham gia bảo hiểm。 

（二）Sinh con sau 181 ngày tham gia bảo hiểm. 

Định nghĩa sinh non: tuần thai trên 20 tuần (bao gồm 140 ngày) nhưng dưới 37 tuần (không kể 259 ngày) khi sinh ra. Nếu không rõ 

tuần thai, thai nhi nặng trên 500 gam nhưng dưới 2.500 gam có thể được lấy làm tiêu chí. 

（三）Người mang thai trong thời gian bảo hiểm có hiệu lực, đủ số ngày tham gia bảo hiểm nêu trên mà sinh con hoặc sinh non do tai nạn thai 

sản trong thời hạn 01 năm kể từ ngày bảo hiểm chấm dứt hiệu lực. 

二、Tiêu chuẩn quyền lợi: Trường hợp người được bảo hiểm sinh con hoặc sinh non thì mức lương tháng bình quân của người tham gia bảo hiểm 

trong 6 tháng đầu sẽ được trả trong 60 ngày kể từ tháng người được bảo hiểm sinh con (kể cả tháng hiện tại). Nếu người 

được bảo hiểm cũng đáp ứng các chế độ thai sản liên quan đến bảo hiểm xã hội hoặc xin trợ cấp thai sản từ nhà nước do 

hoàn cảnh quân đội và học vấn công lập, thì người đó chỉ có thể lựa chọn một trong số họ.  

三、Để được hưởng chế độ thai sản cần xuất trình những giấy tờ sau： 

（一）  Đơn xin trợ cấp thai sản của Bảo hiểm Lao động và Biên lai thanh toán。 

（二） Giấy khai sinh của trẻ (nếu đã đăng ký khai sinh thì không cần đính kèm, trường hợp thai chết lưu thì phải kèm theo giấy xác nhận 

của bệnh viện, phòng khám hoặc của bác sĩ, hộ sinh có giấy phép hành nghề). 

（三） Giấy khai sinh và giấy chứng nhận thai chết lưu đã cấp trước đây phải có các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, số 

chứng minh thư thống nhất của người mẹ; tuần mang thai hoặc ngày hành kinh cuối cùng. 

（四） Giấy khai sinh và giấy chứng nhận thai chết lưu đã cấp trước đây phải có các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, số 

chứng minh thư thống nhất của người mẹ; tuần mang thai hoặc ngày hành kinh cuối cùng. 

（五） Nếu giấy khai sinh kèm theo hoặc các giấy tờ chứng nhận liên quan do cơ quan nhà nước không phải là nước ta xuất trình thì ngoài 

việc đính kèm bản sao hộ chiếu của người được bảo hiểm, cần được các đơn vị sau xác nhận (nếu giấy tờ chứng nhận ở nước ngoài. 

ngôn ngữ, bản dịch tiếng Trung phải được đính kèm) liên hệ với công chứng viên trong nước để được chứng nhận): 

1. Sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài phải được xác nhận bởi các đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan đại diện hoặc văn phòng 

của Tw ở nước ngoài; những sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc bởi các đại sứ quán và lãnh sự nước ngoài hoặc các cơ quan 

được ủy quyền tại Đài Loan phải được Bộ Ngoại giao kiểm tra lại. (Bộ Ngoại giao có quyền quyết định tiếp nhận hay không tùy theo 

tính chất của hồ sơ. Nếu có gì nghi ngờ, xin vui lòng liên hệ với Cục Lãnh sự của Bộ). ĐT: 02-23432888) 

2. Nhà sản xuất ở khu vực đại lục nên được công chứng bởi văn phòng ở đại lục và xác nhận bởi Quỹ trao đổi eo biển của nước tôi. 

3. Các nhà sản xuất Hồng Kông hoặc Ma Cao phải được Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Hồng Kông hoặc Ma Cao xác minh。 

四、Thời hạn yêu cầu: Yêu cầu hưởng chế độ thai sản sẽ chấm dứt do không thực hiện trong vòng 5 năm kể từ ngày yêu cầu. 

五、Ghi chú： 

（一） Nếu người được bảo hiểm sinh con hoặc sinh non, người chồng sẽ không đăng ký trợ cấp sinh con cho vợ hoặc chồng. 

（二） Trong trường hợp sẩy thai, chửa răng hàm và chửa ngoài tử cung, người được bảo hiểm không được hưởng chế độ thai sản。 

（三） Đơn phải được điền trung thực, nếu có bất kỳ sự giả mạo, gian lận nào thì sẽ được chuyển cho cơ quan tư pháp. 

（四） Những người đã thông báo hồ sơ hưởng chế độ thai sản qua hồ sơ trực tuyến hoặc qua phòng hộ khẩu không cần phải điền nhiều 

lần vào đơn và gửi đến phòng này, để không làm tăng thời gian xác minh chi trả. 

（五） Nếu tài khoản có khả năng bị tạm giữ do vấn đề về nợ và không thể cung cấp tài khoản trong một tổ chức tài chính chung, người nộp 

đơn có thể nộp đơn lên Cục Bảo hiểm Lao động để mở tài khoản theo Điều 29 của Quy định Bảo hiểm Lao động, và các quyền lợi bảo 

hiểm đã ký quỹ sẽ không phải là đối tượng của việc bù trừ, đính kèm, bảo mật hoặc thực thi. 

 


